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Điều 34.     Lệ phí đào tạo học lại, thi lại 
1. Thu, chi lệ phí học trước, học lại học phần của học sinh, sinh viên: 
a/ Mức thu :   
Đối với khóa đào tạo theo niên chế:

  - Học phần lý thuyết:       80.000 đồng/ đơn vị học trình (# 15 tiết) 
  - Học phần thực hành:    120.000đồng/đơn vị học trình (# 30 tiết)
   (Vật tư để thực hành học sinh, sinh viên tự mua theo yêu cầu bài tập của học phần thực hành)

  - Đồ án môn học:    120.000đồng/đơn vị học trình (# 45 tiết)
Đối với khóa đào tạo theo học chế tín chỉ:

- Học phần lý thuyết:       110.000 đồng/tín chỉ (# 15 tiết)
- Học phần thực hành:     160.000đồng/tín chỉ (# 30 tiết)

   (Vật tư để thực hành sinh viên tự mua theo yêu cầu bài tập của học phần thực hành) 

- Đồ án môn học:    160.000đồng/tín chỉ (# 45 tiết)

b/ Mức chi: 
Thù lao cho giảng viên                                                           65 %

Ra đề thi kết thúc học phần (đối với lớp tổ chức riêng)         50.000 đ /đề

Coi thi kết thúc học phần (đối với lớp tổ chức riêng)            50.000 đ/GV/học phần

       Chấm thi kết thúc học phần lý thuyết, thực hành TCCN       10.000 đ/bài/ 2 lượt   

      Phần còn lại của tổng thu sau khi trừ 4 khoản chi trên, thực hiện chi cho công tác quản lý theo hệ số 10, cụ thể như sau:   

- Quản lý cấp trường                                             2.5

- Quản lý điều hành của khoa                               2.4

- Phòng KT&KĐCLGD                                       2.4

- Phòng KHTC                                                      0.7

- Phòng Đào tạo                                                    0.5
- Phòng Công tác HSSV                                       0.5

- Phòng TC-HC-TH                                              0.5

- Phòng Thanh tra                                                 0.5

2. Thu, chi lệ phí thi lại học phần 
     a/ Mức thu : 
-  50.000 đồng/học phần lý thuyết

-  80.000 đồng/học phần thực hành của Trung cấp chuyên nghiệp

 (vật tư để thi, học sinh tự mua theo yêu cầu của bài thi)  
  b/ Mức chi:

Coi thi lý thuyết : 120.000đ/GV/buổi thi (2 ca coi thi lý thuyết)

Coi thi thực hành: khoán 120.000đ/GV/1 ca coi thi thực hành

Cán bộ giám sát: 120.000đ/CBGS/buổi thi (2 ca coi thi lý thuyết)

Bộ phận Thư ký kỳ thi, cán bộ thanh tra: 60.000đ/người/buổi thi 
Chấm thi lý thuyết, thực hành: 10.000đ/bài/2 lượt 



Phần còn lại của tổng thu sau khi trừ 5 khoản chi trên thực hiện chi theo hệ số 10, cụ thể như sau:


- Ghi danh, thu nộp lệ phí



           1.2  
- Thống kê, lập danh sách phòng thi 


           1.2
- Vào điểm, tổng kết lại




1.5
- Văn phòng phẩm





0.5
- Làm đề






1.2
- Quản lý, điều hành kỳ thi




1.6
- Phòng Đào tạo                                                                       0.9
- Phòng KH-TC           


                                    1.0
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

            0.9
          3. Thu, chi lệ phí học ôn thi lại tốt nghiệp của học sinh, sinh viên (đối với lớp tổ chức riêng): 
   a/ Mức thu:  

-  6.000 đồng/ 1 tiết Lý thuyết 

  -  6.000 đồng/ 1 tiết  Thực hành

 (Vật tư để thực hành học sinh, sinh viên tự mua theo yêu cầu bài tập của học phần thực hành). 

   b/ Mức chi: 

-   Thù lao giảng dạy của GV                                                   70%
-   Quản lý cấp trường                                                              08 %

-  Quản lý - điều hành của Khoa                                              08 %

-  Phòng Đào tạo                                                                      06 %

-  Phòng KH-TC                                                                      05 %

- Phòng KT&KĐCLGD                                                           01 %

-  Phòng TC-HC-TH                                                                1.5 %

-  Phòng Thanh tra                                                                   0.5 %

4. Thu, chi lệ phí thi lại tốt nghiệp bậc cao đẳng, thi lại tốt nghiệp các môn Lý thuyết bậc trung cấp chuyên nghiệp: 
a/ Mức thu : 50.000 đồng/môn thi

b/ Mức chi:

- Ra đề, coi, chấm thi
                                                

60%

- Hội đồng thi







10%

- Chuẩn bị hồ sơ danh sách biểu mẫu phục vụ kỳ thi

            05%

- Văn phòng phẩm






02%

- Công tác vi tính, hồi phách, thực hiện hồ sơ tốt nghiệp

05%

- Thư ký chấm thi






04%

- Ghi danh thu lệ phí






04%

- Phòng Đào tạo     




                        02%

- Phòng TC- HC -TH





            04%

- Phòng KH-TC



                                    04%

5. Thu, chi  lệ phí thi lại tốt nghiệp môn thực hành nghề bậc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp 

a/ Mức thu : 100.000 đồng/môn thi (Vật tư thi, HS-SV tự mua theo yêu cầu của bài thi thực hành)
b/ Mức chi:

  
- Giáo viên coi, chấm thi





65%

- Hội đồng thi







09%

- Ghi danh thu lệ phí






04%

- Chuẩn bị hồ sơ danh sách biểu mẫu phục vụ kỳ thi

            05%

- Văn phòng phẩm






02%

- Công tác vi tính, hồi phách, thực hiện hồ sơ tốt nghiệp

05%

- Phòng Đào tạo     




                        02%

- Phòng TC – HC - TH





           04%

- Phòng KH-TC         



                                   04%

6. Thu, chi lệ phí chấm phúc khảo thi tốt nghiệp của học sinh, sinh viên 

a/  Mức thu : 30.000 đồng/môn
b/  Mức chi:

- Chấm phúc khảo 






65%
- Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu, danh sách GV chấm thi 

            08%
- Tổ chức điều hành






09%
- Thư ký chấm phúc khảo





08%
- Ghi danh, thu lệ phí 





           05%
- Quản lý thu, chi 






05%
7. Thu, chi lệ phí cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất đối với sinh viên

a/  Mức thu : 20.000 đ/chứng chỉ.

b/  Mức chi:

Mua phôi chứng chỉ
Chi công tác khác (tổng thu trừ chi mua phôi chứng chỉ), thực hiện chi theo hệ số 10, nội dung cụ thể như sau: 




- Viết chứng chỉ





           2.6
- Kiểm tra – ký duyệt





           1.8
- Thu-chi tài chính  





           1.5
- Kiểm tra- đóng dấu  





           1.5
- Lưu giữ, vào sổ cấp phát




           2.6
8. Thu, chi lệ phí cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

a/ Mức thu:    40.000 đ/HSSV (bằng. bảng điểm)
b/ Mức chi:

 Mua phôi bằng

Chi công tác khác (tổng thu trừ chi mua phôi bằng), thực hiện chi theo hệ số 10, nội dung cụ thể như sau: 





- Làm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời


            1.8
- Viết bằng tốt nghiệp





            2.1
- Kiểm tra – ký duyệt





            1.8
- Thu-chi tài chính  






1.4
- Kiểm tra- đóng dấu  




            
1.4
- Lưu giữ, vào sổ cấp phát





1.5
                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                                       NGUYỄN VĂN TẤN
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